
Học Sinh Chương Trình Học 
Sinh Anh Ngữ trên Trang Tổng 
Quan Trường Học California Bộ công cụ Bảng thông  

tin 2025

Trang Tổng Quan Trường Học California báo cáo tình hình tiến bộ của học sinh chương trình Học Sinh 
Anh Ngữ (EL) ở tất cả các phương pháp đánh giá của tiểu bang. Tuy nhiên, học sinh được xếp vào 
nhóm học sinh EL sẽ khác nhau tùy theo phương pháp đánh giá của tiểu bang. Hình dưới đây cho biết 
các học sinh cụ thể được xếp vào nhóm học sinh EL theo từng phương pháp đánh giá của tiểu bang.

Học Sinh Được Xếp vào Nhóm Học Sinh EL theo Phương Pháp Đánh Giá của Tiểu Bang

Học Thuật—Ngữ Văn Anh, Học Thuật—Toán Học
Những học sinh được báo cáo là học sinh EL vào bất cứ thời điểm nào trong năm học, 
bao gồm học sinh được phân loại lại là thành thạo trong vòng bốn năm qua

Cao Đẳng/Nghề Nghiệp
Những học sinh được báo cáo là học sinh EL vào bất cứ thời điểm nào trong 4 hoặc 
5 năm vừa qua ở bậc trung học phổ thông

Tiến Bộ trong Chương Trình Học Sinh Anh Ngữ
Học sinh làm Bài Đánh Giá Tổng Kết Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh California 
(ELPAC) và Bài Đánh Giá Tổng Kết ELPAC Thay Thế

Vắng Mặt Thường Xuyên
Những học sinh được báo cáo là học sinh EL vào bất cứ thời điểm nào trong năm học 
hiện tại, ở cấp trường hoặc khu học chánh

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Những học sinh được báo cáo là học sinh EL vào bất cứ thời điểm nào trong 4 hoặc 5 
năm vừa qua ở bậc trung học phổ thông

Khoa Học
Những học sinh được báo cáo là học sinh EL vào bất cứ thời điểm nào trong năm học, 
bao gồm học sinh được phân loại lại là thành thạo trong vòng bốn năm qua

Tỷ Lệ Đình Chỉ
Những học sinh được báo cáo là học sinh EL vào bất cứ thời điểm nào trong năm học 
hiện tại, ở cấp trường hoặc khu học chánh

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng thông tin Trường 
Học Tiểu bang California và Hệ thống Hỗ trợ của Sở Giáo dục California.
Liên hệ với Ban Phân tích, Đánh giá và Báo cáo Trách nhiệm Giải trình qua 
email tại dashboard@cde.ca.gov.

Tháng 8, 2025
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